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BẢNG BÁO GIÁ ​

DỰ TOÁN MUA SẮM “CUNG CẤP HÀNG DỤNG CỤ VỆ SINH 6 THÁNG (6/2024 ĐẾN 12/2024)” 
(Kèm theo Yêu cầu chào giá số 250/BVĐKY-TCHC ngày 29/05/2024 của Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang) 

 
TT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thành 
tiền 

1​ Cây chà toilet đầu tròn 

- Cây chà bồn cầu dài 40cm, đầu chà dạng tròn. 
- Tay cầm dài có khoét rãnh chống trơn trượt giúp tiết 
kiệm công sức khi chà toilet. 
-  Chất liệu nhựa bền bỉ, không gây độc hại cho sức 
khỏe người dùng, thiết kế có móc treo rất tiện dụng, có 
thể treo lên gọn gàng. 

cái 50   

2​ Cây Gạt Nước Sàn 

- Đầu gạt nước bằng nhựa 
- Tấm Eva có độ đàn hồi 
- Diện tích: 43x10cm 
- Cán Thẳng: dài 140cm. Cán Tăng Đơ: kéo dài 140cm, 
thu ngắn70cm. 
Thương hiệu Homeino hoặc tương tương. 

Cái 50   

3​ Cây lau nhà bản dẹp  

Cán thẳng, tấm lau: sợi san hô, kích thước đế inox: 9,5 
cm x 40 cm, đế: inox 201, độ dài 0,8 mm, cán inox, 
màu sắc: xanh, trắng 
- Tấm lau: sợi san hô 
- Kích thước tấm lau: 45cm x 13 cm. 
- Kiểu đế: đế inox 201, độ dài 0.8, đế cài hai bên tấm. 

cái 60   



- Cán: ống inox 22/25mm, dài 145cm 
Thương hiệu Homeino hoặc tương tương. 

4​ Bộ Cây Lau và Gạt nước 
kiếng  

- Cấu tạo: Bộ gồm 1 đầu lau kiếng và 1 đầu gạt kiếng. 
- Tấm lau siêu sạch, loại siêu mịn. 
-.Đầu gạt: 1 thanh nhôm kẹp 1 lưỡi cao su đen 
-.Cán Tăng đơ 22/19:   
- Kéo dài 140cm, thu ngắn 70cm. Cán dài lên đến 8m 
Thương hiệu Homeino hoặc tương tương.. 

cái 30   

5​ Chổi cau Chất liệu: cọng dừa, kích thước: 60-80 cm cái 50   

6​ Chổi cỏ quét nhà cán nhựa 

Chất liệu: bông cỏ, kích thước 110 cm 
- Cán chổi dài bằng nhựa gắn kết đầu quét chắc chắn, 
có độ dài tương đối giúp người dùng dễ dàng cầm nắm 
và quét sạch rác bẩn trong ngóc ngách, gầm bàn, gầm 
ghế.  
- Có một lỗ tròn ở đuôi cán để người sử dụng có thể 
treo lên khi không dùng đến 

cái 100 

  

7​ Chổi quét trần 
Kích thước: dài 3 mét, đường kính 2,5 cm, chổi có thân 
dài, đụng trần, tay cầm chắc chắn; phần đầu chổi với 
lông cứng vừa phải. 

cái 20 
​   

8​ Miếng rửa chén có mút Có 2 mặt 1 mặt mút và 1 mặt cước tiện lợi 
Màu sắc: xanh vàng; Kích thước ≥7,5x10cm miếng 200   

9​ Thảm nhựa KT 40x60 

Chất liệu: 100% nhựa tổng hợp 
Cấu tạo: tấm cố định sợi rối và có chữ Welcome trên 
bề mặt thảm 
Màu sắc: xanh dương 
Kích thước : 40×60 cm 

cái 40 

  

10​ Thảm nhựa KT 90x120 

Chất liệu: 100% nhựa tổng hợp 
Cấu tạo: tấm cố định sợi rối và có chữ Welcome trên 
bề mặt thảm 
Màu sắc: xanh dương 
Kích thước : 90×120 cm 

cái 8 

  



11​ Tải lau nhà sợi ngắn 
Tấm lau san hô, chất liệu: cotton xoắn, màu sắc: xanh, 
trắng, ​
kích thước: 45 x 18 cm/kiểu cài, 50 cái/lốc 

cái 200 
  

12​ Hót rác (ky rác) nhựa cán dài  Nguyên liệu: Nhựa, loại: Cán dài có nắp cái 100   
13​ Xô nhựa 16l Nguyên liệu: Nhựa cái 20   
14​ Xô nhựa 20l Nguyên liệu: Nhựa cái 20   
15​ Xô inox Nguyên liệu : Inox Đường kính:28 cm (10 lít) cái 5   
16​ Thau nhỏ 30 cm Nguyên liệu: Nhựa cái 20   
17​ Thau trung 40 cm  Nguyên liệu: Nhựa cái 20   
18​ Thau  nhỏ 30 cm Nguyên liệu : Inox Đường kính: 30 cm cái 20   

19​ Sọt nhựa đựng quần áo/đồ 
vải 

Chất liệu nhựa PP thân thiện với môi trường, chất 
nhựa dày dặn, màu sắc bền đẹp, màu sắc xanh dương 
Kích thước (D x R x C) : 44 x 44 x 54.5 cm  

Cái  5 
  

20​ Bột giặt 
Thương hiệu: OMO hoặc tương đương về công nghệ 
giặt sạch, ​
hòa tan, đóng gói 2,9 kg/gói 

gói 50 
  

21​ Nước rửa tay  Tính năng làm sạch, khử mùi, quy cách đóng gói: 500 
ml/ chai chai 200   

22​ Bộ bàn chải + kem đánh 
răng dùng 1 lần Bộ gồm: 1 bàn chải và kem đánh răng, dùng 1 lần Bộ 2000   

23​ Nước lau nhà  

Màu sắc/hương: ngẫu nhiên, khối lượng tịnh 1.000 
ml/chai,​
 chứa tinh dầu thiên nhiên, không chứa hóa chất gây 
hại. 

chai 100 

  

24​ Chất tẩy toilet (500 ml) 500 ml/chai , nắp an toàn với trẻ em, ​
công thức tẩy sạch cực mạnh loại bỏ các vết bẩn chai 100   

25​ Giấy vệ sinh 

 Không lõi, chất liệu: bột giấy tái chế, số lớp: 2 lớp 
giấy. 
Chất liệu giấy dày dai không mỏng nhão 
Định lượng giấy 17  ±2 g/m2 
Đóng gói 12 cuộn x 2 lớp, 264±5,28m 

Cuộn 10.000 

  



26​ Thùng rác 7L 

 Kích thước: 25 x 23.5 x 29.5cm, dung tích: 7L  
 Nguyên liệu: nhựa PP, bên trong có xô rác dễ dàng 
tháo ra vệ sinh 
Màu sắc: xanh dương 

Cái 50 

  

27​ Thùng rác y tế 10l 

Nhựa HDPE, dung tích 10l, nắp lật, thân có thể tách 
rời để lắp túi rác vào bên trong 
Kích thước: tương đương (DxRxC) 21 x 20 x 29 cm  
Màu sắc: xanh lá (6), vàng (6), trắng (6). 

Cái 18 

  

28​ Thùng rác y tế 25l 
Nhựa dẻo HDPE, màu xanh lá, đạp chân.​
Kích thước tương đương 320 x 340 x 420 mm, dung 
tích 25l 

Cái 6 
  

29​ Thùng rác y tế 60l 
Nhựa dẻo HDPE, dung tích 60l. Có bánh xe  
 Kích thước tương đương 65 x 47 x 42 (cm) 
Màu sắc: Xanh (5), Trắng (5) 

Cái 4 
  

30​ Thùng rác y tế 120l 

Chất liệu: Nhựa dẻo HDPE  
Kích thước : tương đương L550 * W470 * H930 
mm,có bánh xe 
Màu sắc: xanh lá (1), vàng (1), trắng (1). 

Cái  3 

  

31​ Thùng đựng rác y tế 240l Nhựa dẻo HDPE, dung tích 240l. Có bánh xe 
Màu sắc: Vàng (2), Xanh (2), Trắng (2) Cái 6   

 


